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THÔNG BÁO

của Cơ quan Bảo vệ thị trường nội địa Ủy ban kinh tế Á - Âu

“về việc bắt đầu điều tra tự vệ đặc biệt đối với vải từ tơ và sợi hóa chất, pha trộn (không pha trộn) chủ yếu hoặc hoàn toàn với sợi bông, được nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan thống nhất của Liên minh Hải quan”

1. Cơ sở để bắt đầu điều tra tự vệ đặc biệt

Theo Hiệp định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt, chống bán phá giá và đối kháng đối với nước thứ ba ký ngày 25/01/2008 (dưới đây được gọi là Hiệp định), Quyết định số 1 ngày 07/3/2012 của Ban Thường trực Ủy ban kinh tế Á - Âu và trên cơ sở kết quả xem xét đơn kiện chung của các Công ty “Baltex”, “Detskaia odezhda”, “Don-tex”, Nhà máy dệt vải kỹ thuật Kursk, “Mogotex”, Công ty dệt mang tên Trai-cốp-xki (dưới đây được gọi là các doanh nghiệp khởi kiện), Cơ quan Bảo vệ thị trường nội địa (CBVTT) của Uỷ ban kinh tế Á - Âu (UBKT) đã quyết định bắt đầu điều tra tự vệ đối với vải sản xuất từ tơ và sợi hóa chất, có pha trộn (không pha trộn) chủ yếu hoặc toàn bộ với sợi bông, được nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan (LMHQ) (dưới đây sử dụng cụm từ “vải từ tơ và sợi hóa chất” và “Hàng hóa”).
Trong giai đoạn 2009 – 2011, các doanh nghiệp khởi kiện đã sản xuất trung bình khoảng 58,9% tổng số Hàng hóa được sản xuất tại LMHQ, đáp ứng yêu cầu của mục 3 Điều 29 của Hiệp định và cho phép xem xét các doanh nghiệp trên như là một ngành kinh tế của LMHQ (dưới đây – ngành KT LMHQ) như theo Điều 2 của Hiệp định.

Đối tượng điều tra là vải sản xuất từ tơ và sợi hóa chất với các mã số hàng hóa (tại Bảng Phân loại hàng hóa trong hoạt động ngoại thương của LMHQ) dưới đây: 
5407 10 001 0, 5407 10 009 0, 5407 30 000 0, 5407 42 000 0, 5407 43 000 0, 5407 44 000 0, 5407 52 000 0, 5407 53 000 0, 5407 54 000 0, 5407 61 300 0, 5407 61 500 0, 5407 61 900 0, 5407 69 900 0, 5407 72 000 0, 5407 73 000 0, 5407 74 000 0, 5407 82 000 0, 5407 83 000 0, 5407 84 000 0, 5407 92 000 0, 5407 93 000 0, 5407 94 000 0; 

5408 10 000 0, 5408 32 000 0, 5408 33 000 0, 5408 34 000 0; 
5512 19 100 0, 5512 19 900 0, 5512 29 100 0, 5512 29 900 0, 5512 99 100 0, 5512 99 900 0; 
5513 21 000 0, 5513 23 100 0, 5513 23 900 0, 5513 29 000 0, 5513 31 000 0, 5513 39 000 0, 5513 41 000 0, 5513 49 000 0; 
5514 21 000 0, 5514 22 000 0, 5514 23 000 0, 5514 29 000 0, 5514 30 100 0, 5514 30 300 0, 5514 30 500 0, 5514 30 900 0, 5514 41 000 0, 5514 42 000 0, 5514 43 000 0, 5514 49 000 0; 
5515 11 300 0, 5515 11 900 0, 5515 12 300 0, 5515 12 900 0, 5515 19 300 0, 5515 19 900 0, 5515 21 300 0, 5515 21 900 0, 5515 29 000 0, 5515 91 300 0, 5515 91 900 0, 5515 99 400 0, 5515 99 800 0; 
5516 12 000 0, 5516 13 000 0, 5516 14 000 0, 5516 22 000 0, 5516 23 100 0, 5516 23 900 0, 5516 24 000 0, 5516 42 000 0, 5516 43 000 0, 5516 44 000 0, 5516 92 000 0, 5516 93 000 0, 5516 94 000 0. 

Mã số hàng hóa của Bảng Phân loại hàng hóa trong hoạt động ngoại thương của LMHQ được cung cấp nhằm mục đích tham khảo. 

Vải từ tơ và sợi hóa chất được định nghĩa trong đơn kiện như là hàng hóa tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp với vải từ tơ và sợi hóa chất, được nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan thống nhất của LMHQ (dưới đây được gọi là LTHQ LMHQ). 

Thông tin tại đơn kiện cho phép đưa ra các đánh giá như sau:

1. Có sự gia tăng nhập khẩu vải từ tơ và sợi hóa chất vào LTHQ LMHQ.

Trong giai đoạn 2009 – 2011, vải từ tơ và sợi hóa chất nhập khẩu vào LMHQ tăng 55,9% về giá trị tuyệt đối và tăng 63,9% về khối lượng so với hàng hóa sản xuất trong LTHQ LMHQ.
Giá nhập khẩu bình quân gia quyền của vải loại này trong giai đoạn trên thực tế không thay đổi.
2. Có gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành KT LMHQ.
Trong giai đoạn 2009 - 2011, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng vải trên tăng 46,2%, trong khi đó sản xuất và tiêu thụ hàng hóa này của các nhà sản xuất LMHQ trong giai đoạn này lại giảm tương ứng là 4,7 % và 14,5 %, và tỷ lệ sản phẩm của họ trong tiêu dùng tại LTHQ LMHQ đã giảm 5,8%. 

Trong giai đoạn 2009 - 2011, trong ngành KT LMHQ xuất hiện xu hướng tiêu cực đối với phần lớn các chỉ số sản xuất – kinh doanh, cụ thể như sau: 
- Khối lượng sản xuất loại vải này giảm 14,9 %; 
- Khối lượng tiêu thụ loại vải này giảm 18,6 %, đồng thời thị phần hàng hóa này sản xuất bởi ngành KT LMHQ trên thị trường LMHQ giảm 4,1%; 

- Công suất sản xuất của các công ty khởi kiện giảm 5,6%; 

- Dự trữ hàng hóa so với tổng sản lượng tăng 2%, tuy đã giảm mức dự trữ hàng hóa xuống còn 3,0 %; 

-  Số lượng lao động tham gia sản xuất hàng hóa này giảm 15,8 %. 
Đồng thời, việc giảm nhân công chỉ làm năng suất lao động tăng ở mức không đáng kể 1,4 %.
Ngoài ra, các doanh nghiệp ngành KT LMHQ có mức tăng lợi nhuận trên doanh số bán hàng không đáng kể - 3,9%, tương ứng với mức tăng lợi nhuận, đầu tư cho phát triển sản xuất và giảm chi phí.

Theo thông tin của các doanh nghiệp khởi kiện, các số liệu trên gắn với tác động của việc thay đổi tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng tới chỉ số của một vài doanh nghiệp của ngành KT LMHQ và về tổng thể, không ảnh hưởng đến thực trạng của ngành KT này trên thị trường.
3. Có mối quan hệ nhân quả giữa gia tăng nhập khẩu và thiệt hại nghiêm trọng của ngành KT LMHQ. 

Trong giai đoạn 2009 – 2011, việc gia tăng nhập khẩu vải từ tơ và sợi hóa chất đã đẩy các nhà sản xuất LMHQ ra khỏi thị trường hàng hóa này. 

Khối lượng nhập khẩu loại vải này vào LTHQ LMHQ trong giai đoạn 2009 - 2011 đã tăng 55,9 %, mức tăng chính chủ yếu vào năm 2010 – 55,8 %. 
Đồng thời thị phần hàng hóa này của các nhà sản xuất LMHQ giảm 5,8% trên thị trường LMHQ.  Năm 2010 cùng với việc nhập khẩu tăng mạnh, thị phần của các nhà sản xuất LMHQ giảm 5,4% trong khi nhu cầu sử dụng hàng hóa này tăng 46,7 %. 

Cũng trong giai đoạn này giá nhập khẩu loại vải này thấp hơn giá của các doanh nghiệp khởi kiện, sự chênh lệch giá tăng 1,3 lần đã làm ảnh hưởng xấu đến khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa do ngành KT LMHQ sản xuất. Điều này dẫn đến việc giảm thị phần của hàng hóa nội địa trên thị trường LMHQ và làm xấu đi các chỉ số sản xuất - kinh doanh. 

Những doanh nghiệp khởi kiện không đưa ra thông tin về những yếu tố khác có thể gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng của ngành KT LMHQ cùng với yếu tố về việc gia tăng nhập khẩu hàng hóa này.
 
Việc có bằng chứng thực tế nêu trên phù hợp với Hiệp định là cơ sở để thông qua quyết định về việc bắt đầu điều tra tự vệ đặc biệt đối với mặt hàng vải từ tơ và sợi hóa chất, pha trộn (không pha trộn) chủ yếu hoặc hoàn toàn với sợi bông, được nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan thống nhất của Liên minh Hải quan.
2. Quyền của những bên liên quan và thời hạn thực hiện
 
Thời điểm bắt đầu điều tra là ngày công bố thông báo này tại website chính thức của UBKT. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bắt đầu điều tra, theo quy định tại Điều 36 của Hiệp định các bên quan tâm có thể gửi Cơ quan Bảo vệ thị trường nội địa của UBKT những ý kiến và thông tin liên quan đến điều tra (bằng văn bản, bằng tiếng Nga, bằng các phiên bản mật và không mật).

Để có thể nhận được các thông tin điều tra không mật, tham gia các buổi điều trần công khai và các cuộc đàm phán, theo mục 5 của Điều 30 Hiệp định, trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu điều tra, các bên có quan tâm có thể gửi đơn đề nghị được nhận quy chế tham gia điều tra.


Theo Điều 34 của Hiệp định, trong vòng 60 ngày kể từ ngày điều tra, những người tham gia điều tra có thể yêu cầu tổ chức các buổi điều trần công khai.

3. Cơ chế thông tin mật
 
Liên quan đến thông tin mật được các bên quan tâm và bên tham gia điều tra cung cấp cho Cơ quan Bảo vệ thị trường nội địa của UBKT trong quá trình điều tra, sẽ áp dụng Điều khoản về việc sử dụng và bảo vệ thông tin mật và thông tin công vụ chỉ phổ biến hạn chế trong nội bộ cơ quan chịu trách nhiệm điều tra theo Quyết định số 1 ngày 7/3/2012 của Ban Thường trực UBKT.
4. Thông tin liên lạc

Các bên quan tâm có thể gửi ý kiến và thông tin liên quan đến điều tra theo địa chỉ sau: 

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической 

комиссии 

119121, Смоленский бульвар, дом 3/5, Москва, Российская Федерация. 

Điện thoại: +7 (495) 604 40 38 #1272, #1292, #1308.
____________
